PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM

 Gói thầu Mua sắm hóa chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2024-2025 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1609/YCBG-BVT ngày 15/04/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Danh mục

hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hóa chất tẩy trắng gốc Clorin
	- Thành phần: Sodium hypoclorite (NaClO): 9-11%.

- Công dụng: là chất tẩy máu, khử các mùi hôi tanh do máu, diệt khuẩn đồ vải y tế trong bệnh viện.

- Tính chất hóa học:

+ Dung dịch trong suốt.

+ Hàm lượng Clo hiện hữu (g/l): 95-105

+ Hàm lượng xút dư (g/l): 9-14
	Kg
	5.670

	2
	Hóa chất kiềm
	- Thành phần: Sodium Hydroxide (NaOH): 30-35%

- Công dụng: Hóa chất làm tăng độ kiềm trong xà bông, hỗ trợ chất giặt chính tạo độ giãn nở sợi vải giúp đẩy nhanh tiến trình tẩy bẩn trên vải.

- Tính chất hóa lý:  

+ Là chất lỏng, không màu, không mùi.

+ Độ pH: 13-14.
	Lít
	280

	3
	Hóa chất giặt chính
	- Thành phần: Linear alkyl sulfonate, sodium salt: 10-20%; Ethoxylated nonyl phenol: 5-15%.

- Công dụng: giúp tẩy sạch nhanh chóng, giữ màu vải luôn mới đẹp.

- Tính chất hóa lý: 

+ Độ pH: 8

+ Dạng lỏng.
	Lít
	1.700

	4
	Hóa chất tẩy trắng gốc Oxy
	- Thành phần: Peroxide (H2O2): min 50%.

- Công dụng: Dùng tẩy trắng đồ vải, tẩy sạch các vết bẩn cho tất cả các loại vải, diệt khuẩn và khử trùng đồ vải y tế trong bệnh viện.

- Tính chất hóa lý:

+ Là chất lỏng, không màu.

+ Hàm lượng Peroxide (H2O2) (%w/w): Min 50

+ Độ ổn định (%): Min 98

+ Độ pH: Max 3
	Lít
	510

	5
	Hóa chất trung hòa
	- Thành phần: Citric acid: 10-14%; Oxalic acid: 5-10%; Clohydrit acid: 5-10%.

- Công dụng: Hóa chất giúp trung hòa lượng dư sắt và dư lượng xà bông trên vải, ngăn ngừa ố vàng và các tổn hại tuổi thọ vải.

- Tính chất hóa lý: 

+ Là chất lỏng, không màu.

+ Độ pH: 1-2
	Lít
	510

	6
	Hóa chất xả vải
	- Thành phần: Dialkyl watermary ammonium compound: 5-10%.

- Công dụng: Hóa chất làm mềm vải, tạo sự tươi mới, ngăn chặn sự ố vàng cho vải do nước phèn.

- Tính chất lý hóa: 

+ Dạng lỏng.
+ Độ pH: 4
	Lít
	2.120

	7
	Nước rửa tay diệt khuẩn
	- Thành phần: Aqua, Sodium laureth Sunfate, Sodium Chloride, Glyxerin, Palm kemelamide DEA, Gragance, Citric Acid.

- Công dụng: diệt khuẩn 99.99%, mang đến hương thơm, sự tươi mát và mềm mại cho lòng bàn tay. Đặc biệt chất này được tích hợp 3 chức năng tẩy rửa trong 1: tẩy rửa, khử mùi và diệt khuẩn.

- Tính chất lý hóa: 

+ Dạng lỏng.

+ Độ pH: 5.5 -6.5
	Kg
	1.000


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 15/04/2024)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:…………………
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại: 02223.821.242
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
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Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có),… bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày 25/04/2024.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


